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PHỤ LỤC 2
TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG, BIẾN ĐỘNG VIÊN CHỨC HÀNG NĂM

TẠI TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI

(Đính kèm Tờ trình số: ………/TTr-UBND ngày ……./……/2023 của UBND tỉnh)

	Năm
	Số viên chức được giao
	Số viên chức có mặt đầu năm
	Nhu cầu tuyển dụng
	Số thực tế tuyển dụng được
	Số viên chức nghỉ việc
	Viên chức nghỉ chế độ
	Số viên chức có mặt đến cuối năm
	Số viên chức chưa

tuyển được

	2019
	112
	98
	14
	4
	6
	1
	95
	17

	2020
	112
	95
	17
	8
	5
	3
	95
	17

	2021
	100
	95
	5
	3
	6
	1
	91
	9

	2022 
	100
	91
	9
	0
	9
	0
	82
	18

	2023
	90
	82
	8
	0
	0
	0
	82
	8
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PHỤ LỤC 3
MỨC LƯƠNG TUYỂN DỤNG CỦA VIÊN CHỨC

 TẠI TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI

(Đính kèm Tờ trình số: ………/TTr-UBND ngày ……./……/2023 của UBND tỉnh)

1. Trường hợp tuyển dụng viên chức trình độ trung cấp đúng chuyên ngành (công tác xã hội, điều dưỡng, hành chính)

	Vị trí việc làm
	Hệ số lương
	Mức phụ cấp ưu đãi nghề
	Hệ số phụ cấp nghề quy đổi
	Tổng hệ số
	Tổng lương
	Trừ BHXH,YT, CĐ 10,5%
	Thực nhận
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4 =2*3
	5 =2+4
	6= 5* 1.490.000
	7= 2*1.490.000 *10,5%
	8= 6-7
	

	NV chăm sóc đối tượng tâm thần, Y tế PHCN
	1.86
	70%
	1.302
	3.162
	4.711.380
	290.997
	4.421.000
	

	Nhân viên chăm sóc trẻ dưới 4 tuổi
	1.86
	60%
	1.116
	2.976
	4.434.240
	290.997
	4.143.243
	

	Nhân viên chăm sóc đối tượng lang thang, chăm sóc trẻ từ 4 tuổi trở lên
	1.86
	40%
	0.744
	2.604
	3.879.960
	290.997
	3.588.963
	


2. Trường hợp tuyển dụng viên chức trình độ trung cấp không đúng chuyên ngành (công tác xã hội và các ngành khác)

	Vị trí việc làm
	Hệ số lương
	Mức phụ cấp ưu đãi nghề
	Hệ số phụ cấp nghề quy đổi
	Tổng hệ số
	Tổng lương
	Trừ BHXH,YT, CĐ 10,5%
	Thực nhận
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4 =2*3
	5 =2+4
	6= 5* 1.490.000
	7= 2*1.490.000 *10,5%
	8= 6-7
	

	NV chăm sóc đối tượng tâm thần
	1.65
	70%
	1.155
	2.805
	4.179.450
	258.142
	3.921.308
	

	Nhân viên chăm sóc trẻ dưới 4 tuổi
	1.65
	60%
	0.99
	2.64
	3.933.600
	258.142
	3.675.458
	

	Nhân viên chăm sóc đối tượng lang thang
	1.65
	40%
	0.66
	2.31
	3.441.900
	258.142
	3.183.758
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PHỤ LỤC 4
SỐ NHÂN VIÊN TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VÀ THƯỜNG XUYÊN; SỐ NHÂN VIÊN TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VÀ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN VỚI ĐỐ TƯỢNG TẠI TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI

(Đính kèm Tờ trình số: ………/TTr-UBND ngày ……./……/2023 của UBND tỉnh)

	Năm 
	Tổng (viên chức và hợp đồng)
	Tiếp xúc trực tiếp nhưng không thường xuyên
	Tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên là nhân viên chăm sóc

	
	
	Ban giám đốc
	Nhân viên phòng hành chính
	

	Năm 2023
	98
	3
	27
	68


